DỰ KIẾN ĐĂNG KÝ SỐ LƯỢNG SÁCH GIÁO KHOA CÁC KHỐI 6, 7, 8 
NĂM HỌC 2023 - 2024 
1. Các Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức, quận, huyện sử dụng email hcm.edu.vn để đăng ký
2. Thời gian hoàn thành đăng ký: 16h00 ngày 12/5/2023 
3. Các Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp số liệu dự kiến đăng ký của tất cả các Trường THCS, Trường có nhiều cấp học có cấp THCS để thực hiện đăng ký

I. THÔNG TIN  
Các số liệu ở dưới đây tập trung cho cấp THCS. 
1. Phòng GD&ĐT 
Chọn đơn vị Phòng Giáo dục và Đào tạo gửi báo cáo
301 - Quận 1
303 - Quận 3
304 - Quận 4
305 - Quận 5
306 - Quận 6
307 - Quận 7
308 - Quận 8
310 - Quận 10
311 - Quận 11
312 - Quận 12
313 - Quận Gò Vấp
314 - Quận Tân Bình
315 - Quận Tân Phú
316 - Quận Bình Thạnh
317 - Quận Phú Nhuận
319 - Quận Bình Tân
320 - Huyện Bình Chánh
321 - Huyện Củ Chi
322 - Huyện Hóc Môn
323 - Huyện Nhà Bè
324 - Huyện Cần Giờ
333 - Thành phố Thủ Đức
  
II. DỰ KIẾN SỐ LƯỢNG SÁCH GIÁO KHOA CT GDPT 2018 CHO HỌC SINH KHỐI 6
- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo nhập số lượng SGK (bộ) đăng ký dự kiến cho học sinh năm học 2023 - 2024. 
- Thủ trưởng các cơ sở Giáo dục có trách nhiệm đảm bảo đủ SGK để hỗ trợ học sinh học tập trong năm học 2023 - 2024. 
- Bộ SGK không lựa chọn, nhập: 0  
2. Ngữ văn 6, tập một, tập hai (Chân trời sáng tạo)
3. Toán 6, tập một, tập hai (Chân trời sáng tạo)
4. Tiếng Anh 6 Friends Plus
5. Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World
6. Tiếng Anh 6 Right-on!
7. Giáo dục thể chất 6 (Chân trời sáng tạo)
8. Lịch sử và Địa lí 6 (Chân trời sáng tạo)
9. Công dân 6 (Chân trời sáng tạo)
10. Công dân 6 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
11. Khoa học tự nhiên 6 (Chân trời sáng tạo)
12. Tin học 6 (Cánh Diều)
13. Âm nhạc 6 (Chân trời sáng tạo)
14. Mĩ thuật 6 (Chân trời sáng tạo)
15. Công nghệ 6 (Chân trời sáng tạo)
16. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 (Chân trời sáng tạo)
III. DỰ KIẾN SỐ LƯỢNG SÁCH GIÁO KHOA CT GDPT 2018 CHO HỌC SINH KHỐI 7
- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo nhập số lượng SGK (bộ) đăng ký dự kiến cho học sinh năm học 2023 - 2024. 
- Thủ trưởng các cơ sở Giáo dục có trách nhiệm đảm bảo đủ SGK để hỗ trợ học sinh học tập trong năm học 2023 - 2024. 
- Bộ SGK không lựa chọn, nhập: 0  
17. [bookmark: _Hlk134363330]Ngữ văn 7, tập một, tập hai (Chân trời sáng tạo)
18. Ngữ văn 7, tập một, tập hai (Kết nối tri thức với cuộc sống)
19. Toán 7, tập một, tập hai (Chân trời sáng tạo)
20. Toán 7, tập một, tập hai (Cánh Diều)
21. Toán 7, tập một, tập hai (Kết nối tri thức với cuộc sống)
22. Tiếng Anh 7 Global Success
23. Tiếng Anh 7 Friends Plus
24. Tiếng Anh 7 Macmillan Motivate!
25. Tiếng Anh 7 i-Learn Smart World
26. Tiếng Anh 7 Right on!
27. Giáo dục thể chất 7 (Cánh Diều)
28. Giáo dục thể chất 7 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
29. Giáo dục thể chất 7 (Chân trời sáng tạo)
30. Lịch sử và Địa lí 7 (Chân trời sáng tạo)
31. Lịch sử và Địa lí 7 (Kết nối tri thức và cuộc sống)
32. Giáo dục công dân 7 (Chân trời sáng tạo)
33. Giáo dục công dân 7 (Cánh Diều)
34. Khoa học tự nhiên 7 (Chân trời sáng tạo)
35. Khoa học tự nhiên 7 (Cánh Diều)
36. Tin học 7 (Chân trời sáng tạo)
37. Tin học 7 (Cánh Diều)
38. Âm nhạc 7 (Chân trời sáng tạo)
39. Âm nhạc 7 (Cánh Diều)
40. Âm nhạc 7 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
41. Mĩ Thuật 7 (Chân trời sáng tạo 1)
42. Mĩ Thuật 7 (Chân trời sáng tạo 2)
43. Mĩ Thuật 7 (Cánh Diều)
44. Công nghệ 7 (Chân trời sáng tạo)
45. Công nghệ 7 (Cánh Diều)
46. Công nghệ 7 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
47. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 (Chân trời sáng tạo 1)
48. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 (Chân trời sáng tạo 2)
IV. DỰ KIẾN SỐ LƯỢNG SÁCH GIÁO KHOA CT GDPT 2018 CHO HỌC SINH KHỐI 8
- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo nhập số lượng SGK (bộ) đăng ký dự kiến cho học sinh năm học 2023 - 2024. 
- Thủ trưởng các cơ sở Giáo dục có trách nhiệm đảm bảo đủ SGK để hỗ trợ học sinh học tập trong năm học 2023 - 2024. 
- Bộ SGK không lựa chọn, nhập: 0  
49. Ngữ văn 8, tập một, tập hai (Chân trời sáng tạo) 
50. Ngữ văn 8, tập một, tập hai (Cánh diều) 
51. Ngữ văn 8, tập một, tập hai (Kết nối tri thức với cuộc sống)
52. Toán 8, tập một, tập hai (Chân trời sáng tạo) 
53. Toán 8, tập một, tập hai (Cánh diều) 
54. Toán 8, tập một, tập hai  (Kết nối tri thức với cuộc sống)
55. Toán 8, tập một, tập hai (Cùng khám phá)
56. Tiếng Anh 8 i-Learn Smart World
57. Tiếng Anh 8 Right on!
58. Tiếng Anh 8 Global Success
59. Tiếng Anh 8 Friends Plus
60. Tiếng Anh 8 Macmillan Motivate!
61. Tiếng Anh 8 THiNK
62. Giáo dục thể chất (Chân trời sáng tạo) 
63. Giáo dục thể chất (Cánh diều)
64. Giáo dục thể chất (Kết nối tri thức với cuộc sống)
65. Lịch sử và Địa lí 8 (Chân trời sáng tạo)   
66. Lịch sử và Địa lí 8 (Cánh diều)
67. Lịch sử và Địa lí 8 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
68. Giáo dục Công dân 8 (Chân trời sáng tạo) 
69. Giáo dục Công dân 8 (Cánh diều)
70. Khoa học tự nhiên 8 (Cánh diều)  
71. Khoa học tự nhiên 8 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
72. Tin học 8 (Chân trời sáng tạo)   
73. Tin học 8 (Cánh diều)   
74. Tin học 8 (Kết nối tri thức với cuộc sống)  
75. Âm nhạc 8 (Chân trời sáng tạo)
76. Âm nhạc 8 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
77. Mĩ thuật 8 (Chân trời sáng tạo; bản 1)
78. Mĩ thuật 8 (Chân trời sáng tạo; bản 2) 
79. Mĩ thuật 8 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
80. Công nghệ 8 (Chân trời sáng tạo) 
81. Công nghệ 8 (Cánh diều)
82. Công nghệ 8 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
83. Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 (Chân trời sáng tạo 1) 
84. Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 (Cánh diều)
V. HOÀN THÀNH 
85. Các ý kiến, đề xuất, đề nghị  
Không có nhập: 0 
86. Họ và tên, chức vụ, số điện thoại của người lập đăng ký  
Ví dụ: Nguyẫn Văn A, Phó Trưởng phòng, 0909 ...  
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